
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 168/39 Tổ 1, Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

26/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LÊ THANH

3502475443

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xây dựng

4329

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe cơ giới

4511

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn 
dụng cụ kim, chỉ,..

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT LÊ THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD TM SX LÊ THANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0634924413
Email: levanthanh311htp@gmail.com 

Fax:
Website:
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5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
 - Tư vấn quản lý dự án: công trình xây dựng dân dụng, công 
trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng điện (Đường 
dây và trạm biến áp đến 35KV, Năng lượng điện mặt trời); Lập 
hồ sơ mời thầu;
 - Tư vấn thiết kế: - Tư vấn lập dự án đầu tư: Tư vấn thiết kế 
công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao 
thông, công trình thủy lợi, công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, 
năng lượng điện (Đường dây và trạm biến áp đến 35KV, Năng 
lượng điện mặt trời);
 - Tư vấn giám sát: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng, công trình công nghiệp; Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường giao thông; Giám 
sát chất lượng công trình xây dựng; Giám sát thi công xây 
dựng công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám 
sát thi công công trình công nghiệp. đường dây và trạm biến áp 
35KVA; 
- Tư vấn giám sát lắp đặt: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình cảng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình thủy lợi; Giám sát công tác khảo sát địa chất; 
địa hình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm 
biến áp đến 35KV; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình thủy lợi, cấp thoát nước.; Giám sát công tác công 
trình văn hóa

7110

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản 
xuất đồ uống không cồn 

1104

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Hoạt động của các đại lý 
làm thủ tục hải quan

5229

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
DIỄM

Việt 
Nam

Ấp 7, Xã Vĩnh Thuận 
Đông, Huyện Long 
Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, 
Việt Nam

250.000.000 5,000 363632743

2LÊ VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Ấp Xuân Hòa 1, Xã 
Thanh Vĩnh Đông, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Long An, Việt 
Nam

4.750.000.000 95,000 301319250

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng, điện, cơ 
khí chế tạo, công nghiệp, hàng hải, dầu khí; Cho thuê container

7730

16. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng tàu thương mại, tàu chở khách, phà, tàu chở 
hàng (không hoạt động tại trụ sở)

3011

17. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

18. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Xây dựng công trình đường sắt 4211

21. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

22. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cầu cống

4222

23. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích 

4229

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật

4299

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       301319250
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Xuân Hòa 1, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Long An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Xuân Hòa 1, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long 
An, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THANH Nam

1975 Kinh Việt Nam

21/04/2017 Công an tỉnh Long An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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